
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HOÁ 

 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày           tháng 11 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt phương án giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất nông nghiệp cho 07 hộ tái định cư tại thôn Khuôn Pồng, xã Trung Hà,  
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM HOÁ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư 

Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-CT ngày 12/11/2003 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc di chuyển các hộ nhân dân thôn Khuổi Kè, thôn Đá Đeng, xã Xuân 

Tiến, huyện Na Hang thuộc vùng lòng hồ Dự án thuỷ điện Tuyên Quang đến 

tái định cư tại xã Trung Hà, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-CT ngày 14/3/2005 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Tuyên Quang về việc di chuyển 38 hộ nhân dân thôn Khuôn Phay, xã Thúy 

Loa, huyện Na Hang thuộc vùng lòng hồ Dự án thuỷ điện Tuyên Quang đến tái 

định cư tại xã Trung Hà, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Văn bản số 237/TNMT-VPĐK ngày 24/4/2012 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc lập hồ sơ thu hồi, giao bổ sung đất ở, đất sản xuất cho các hộ 

tái định cư thủy điện Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng  năm 2012 Dự án 

điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện  

Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 
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Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 Dự án 

điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện  

Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 28/2/2014 của Chủ tịch  

UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 

2014 Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án 

thủy điện  Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 6019/QĐ-CT ngày 24/12/2012 của Chủ tịch UBND 

huyện Chiêm Hóa về việc phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư trưng dụng bổ sung  

đất sản xuất nông nghiệp để cấp cho các hộ thiếu đất sản xuất tại xã Trung Hà, 

huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-CT ngày 29/7/2013 của UBND huyện 

Chiêm Hóa về việc phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư trưng dụng đất sản xuất 

nông nghiệp để cấp cho các hộ thiếu đất sản xuất tại xã Trung Hà, huyện Chiêm 

Hoá, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của UBND huyện 

Chiêm Hóa về việc phê duyệt dự toán công trình: Đầu tư bổ sung quỹ đất nông 

nghiệp xã Trung Hà, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Văn bản số 895/UBND-DD ngày 25/7/2018 của Ủy ban nhân dân   

huyện Chiêm Hoá về việc lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất nông nghiệp cho các hộ tái định cư thuỷ điện Tuyên  Quang;  

 Xét đề nghị của Ban Di dân, tái định cư huyện tại Tờ trình số 86/TTr -BDD 

ngày 26/10/2021 và Tờ trình số 143/TTr-TNMT ngày 23/11/2021 của Phòng Tài 

nguyên và Môi trường về việc đề nghị phê duyệt phương án giao đất và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 07 hộ tái định cư tại thôn Khuôn 

Pồng, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất sản xuất nông nghiệp cho 07 hộ tại thôn Khuôn Pồng, xã Trung Hà, huyện Chiêm 

Hóa, với nội dung cụ thể như sau: 

Tổng diện tích đất giao: 3.920,0 m2/09 thửa đất. Trong đó: 

- Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước. 

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày quyết định giao đất có hiệu lực. 
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- Vị trí, ranh giới các thửa đất được xác định theo các tờ bản đồ giải thửa số 

14, 16 xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. 

- Các khoản phí, lệ phí phải nộp: Không. 

(Có danh sách các hộ gia đình được giao đất kèm theo) 

Điều 2. Giao tổ chức thực hiện 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Hướng dẫn UBND xã Trung Hà và Ban Di dân, tái định cư huyện Chiêm 

Hóa tiến hành xác định cụ thể mốc giới đất tại thực địa cho hộ gia đình, cá nhân.  

2. Ban Di dân tái định cư huyện Chiêm Hóa 

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Trung Hà xác định lại mốc giới đất cho 

các hộ gia đình, cá nhân trên thực địa. 

- Sao, gửi quyết định giao đất đến từng hộ gia đình, cá nhân và UBND xã 

Trung Hà để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

3. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Chiêm Hóa - Na Hang 

- Lâm Bình 

Thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND xã 

Trung Hà để tổ chức trao cho người sử dụng đất. 

4. Ủy ban nhân xã Trung Hà 

- Hướng dẫn hộ gia đình lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo quy định. 

- Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định. 

- Có trách nhiệm quản lý, giám sát việc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá 

nhân được giao đất. 

5. Người sử dụng đất 

- Sử dụng đất đúng mục đích được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, đúng mốc giới được giao. 

- Mọi sự thay đổi về thông tin trong hồ sơ giao đất phải thông báo bằng giấy 

tờ cho UBND xã Trung Hà để kịp thời hoàn chỉnh theo quy định. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Trưởng Ban Di dân tái định cư, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai khu vực Chiêm Hóa - Na Hang - Lâm Bình, Chủ tịch UBND xã 

Trung Hà và các hộ gia đình, cá nhân được giao đất có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Phó CT UBND huyện phụ trách KT; 
- Như Điều 3 (T/hiện);   
- Cổng TT ĐT huyện Chiêm Hóa;  
- CVKT; 
- Lưu: VT, TNMT.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Tân 



 UBND HUYỆN CHIÊM HOÁ 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số: 143/TTr-TNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
Chiêm Hoá, ngày 23 tháng 11 năm 2021 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt phương án giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
nông nghiệp cho 07 hộ tái định cư tại thôn Khuôn Pồng, xã Trung Hà, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

  

 Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ  tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư 

Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-CT ngày 12/11/2003 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc di chuyển các hộ nhân dân thôn Khuổi Kè, thôn Đá Đeng, xã Xuân 
Tiến, huyện Na Hang thuộc vùng lòng hồ Dự án thuỷ điện Tuyên Quang đến tái 

định cư tại xã Trung Hà, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-CT ngày 14/3/2005 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc di chuyển 38 hộ nhân dân thôn Khuôn Phay, xã Thúy Loa, huyện 
Na Hang thuộc vùng lòng hồ Dự án thuỷ điện Tuyên Quang đến tái định cư tại 

xã Trung Hà, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Văn bản số 237/TNMT-VPĐK ngày 24/4/2012 của Sở TNMT về việc 

lập hồ sơ thu hồi, giao bổ sung đất ở, đất sản xuất cho các hộ tái định cư thủy điện 
Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh 
Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012 Dự án 

điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện  
Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của UBND tỉnh 
Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 Dự án 
điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện  

Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 28/2/2014 của chủ tịch  

UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 
2014 Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng  thể di dân, tái định cư Dự án 

thủy điện  Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 
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Căn cứ Quyết định số 6019/QĐ-CT ngày 24/12/2012 của chủ tịch UBND 

huyện Chiêm Hóa về việc phê duyệt dự toán kinh p hí đ ầu tư trưn g d ụng b ổ 

sung  đất sản xuất nông nghiệp để  cấp cho cá c h ộ thiếu đ ất sả n xu ất tại  xã  

Trung Hà, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-CT ngày 2 9/7/2013 củ a UBND h uyện 

Chiêm Hóa về việc phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư trưng dụng đất sản xu ất 

nông nghiệp để cấp cho các hộ t h iếu đ ất sản xu ất tạ i xã  T rung Hà , h uyện 

Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 2864/QĐ -UBND ngày 09/9/2014 của UBND 

huyện Chiêm Hóa về việc phê duyệt dự toán công trình: Đầu tư b ổ su ng q uỹ 

đất nông nghiệp xã Trung Hà, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Công văn số 895/UBND-DD ngày 25/7/2018 của Ủy ban nhân dân  

huyện Chiêm Hoá về việc lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất nông nghiệp cho các hộ tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang;  

 Sau khi thẩm định Tờ trình số 85/TTr-BDD ngày 02/8/2021 của Ban di dân tái 

định cư huyện về việc đề nghị phê duyệt phương án giao đất và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho 92 hộ tái định cư tại các thôn: Lăng Lé, 

Bản Tụm, Trung Sơn, Sơn Thủy, Nà Giàng xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện như sau:  

1. Phê duyệt phương án giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản 

xuất nông nghiệp cho 07 hộ tái định cư tại thôn Khuôn Pồng, xã Trung Hà, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, với nội dung cụ thể như sau: 

Tổng diện tích đất giao: 3.920,0 m2/09 thửa đất. Trong đó: 

- Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước. 

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày quyết định giao đất có hiệu lực.  

- Vị trí, ranh giới các thửa đất được xác định theo các tờ bản đồ giải thửa số 

14, 16 xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. 

- Các khoản phí, lệ phí phải nộp: Không. 

(Có danh sách các hộ gia đình được giao đất kèm theo) 

2. Tổ chức thực hiện:  

2.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Hướng dẫn UBND xã Trung Hà và Ban di dân, tái định cư huyện Chiêm Hóa 

tiến hành xác định cụ thể mốc giới đất tại thực địa cho hộ gia đình, cá nhân.  
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2.2. Ban di dân tái định cư huyện Chiêm Hóa 

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Trung Hà xác định lại mốc giới đất cho các 

hộ gia đình, cá nhân trên thực địa. 

- Sao, gửi quyết định giao đất đến từng hộ gia đình, cá nhân và UBND xã 

Trung Hà để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

2.3. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Chiêm Hóa - Na Hang - 

Lâm Bình 

Thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND xã 

Trung Hà để tổ chức trao cho người sử dụng đất. 

2.4. UBND xã Trung Hà 

- Hướng dẫn hộ gia đình lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo quy định. 

- Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định. 

- Có trách nhiệm quản lý, giám sát việc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá 

nhân được giao đất. 

2.5. Người sử dụng đất 

- Sử dụng đất đúng mục đích được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, đúng mốc giới được giao. 

- Mọi sự thay đổi về thông tin trong hồ sơ giao đất phải thông báo bằng giấy 

tờ cho UBND xã Trung Hà để kịp thời hoàn chỉnh theo quy định. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND huyện Chiêm Hoá xem 
xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- UBND huyện (trình); 

- Lưu TNMT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
Bùi Mạnh Hùng 

 



PH NG ÁN GIAO Đ T CHO 07 H  TÁI Đ NH C  T I THÔN KHUÔN P NG, XÃ TRUNG HÀ, HUY N CHIÊM HÓAƯƠ Ấ Ộ Ị Ư Ạ Ồ Ệ
(Kèm theo T  trình s : 143/TTr-TNMT ngày 23 tháng 11 năm 2021 c a UBND huy n Chiêm Hóa)ờ ố ủ ệ

STT H  tên ch  họ ủ ộ S  CMND/CCCDố N i th ng trúơ ườ Ghi chú

1
Lý Văn Sài 1956 Ch ngồ 070087193 14 354 515.0 Khu Thác Dạ 515.0 LUC

La Th  M iị ụ 1968 Vợ 070852222

2
Lý Xành Hin 1967 Ch ngồ 070938340 14 333 880.0 Khu Thác Dạ 880.0 LUC

Hoàng Th  Chị ẹ 1966 Vợ Không có

3
Lý Xành Páo 1973 Ch ngồ 070749759 14 335 470.0 Khu Thác Dạ 470.0 LUC

Bàn Th  M yị ấ 1972 Vợ 070859856 14 336 100.0 Khu Thác Dạ 100.0 LUC

4
Nông Quý T nhị 1980 Ch ngồ 070639902 14 332 760.0 Khu Thác Dạ 760.0 LUC
Lý Th  Sị ỹ 1977 Vợ Không có 14 348 591 250.0 Khu Thác Dạ 250.0 LUC

5
Lý Phúc Nhàn 1967 Ch ngồ 070756665 14 348 320.0 Khu Thác Dạ 320.0 LUC

Lý Th  Gh nị ế 1969 Vợ 070908943

6
Lý Xành Sài 1966 Ch ngồ 070444736 16 262 285.0 Khu Nà Trà 285.0 LUC

Lý Th  Khéị 1965 Vợ Không có

7
Bàn Giào Cán 1965 Ch ngồ 070352044 16 185 340.0 Khu Nà Trà 340.0 LUC

Lý Th  Xiênị 1968 Vợ Không có

T ng c ngổ ộ 07 hộ 09 th aử           3,920.0           3,920.0 3405

Năm 
sinh

Ch ng/ồ
vợ

B n ả
đồ

S  ố
th a ử

cũ

S  ố
th a ử
đi u ề
ch nhỉ

Di n tích ệ
(m2)

Đ a ch  th a ị ỉ ử
đ t (x  đ ng)ấ ứ ồ

S  d ng ử ụ
riêng (m2)

M c ụ
đích 
s  ử

d ngụ

Thôn Khuôn P ng-ồ
xã Trung Hà

Thôn Khuôn P ng-ồ
xã Trung Hà

Thôn Khuôn P ng-ồ
xã Trung Hà

Thôn Khuôn P ng-ồ
xã Trung Hà

Thôn Khuôn P ng-ồ
xã Trung Hà

Thôn Khu i H i-xã ổ ỏ
Trung Hà

Thôn Khu i H i-xã ổ ỏ
Trung Hà



PH NG ÁN GIAO Đ T CHO 07 H  TÁI Đ NH C  T I THÔN KHUÔN P NG, XÃ TRUNG HÀ, HUY N CHIÊM HÓAƯƠ Ấ Ộ Ị Ư Ạ Ồ Ệ
(Kèm theo Quy t đ nh:              /QĐ-UBND ngày           tháng 11 năm 2021 c a UBND huy n Chiêm Hóa)ế ị ủ ệ

STT H  tên ch  họ ủ ộ N i th ng trúơ ườ Ghi chú

1
Lý Văn Sài 1956 Ch ngồ 070087193 14 354 515.0 Khu Thác Dạ 515.0 LUC
La Th  M iị ụ 1968 Vợ 070852222

2
Lý Xành Hin 1967 Ch ngồ 070938340 14 333 880.0 Khu Thác Dạ 880.0 LUC
Hoàng Th  Chị ẹ 1966 Vợ Không có

3
Lý Xành Páo 1973 Ch ngồ 070749759 14 335 470.0 Khu Thác Dạ 470.0 LUC
Bàn Th  M yị ấ 1972 Vợ 070859856 14 336 100.0 Khu Thác Dạ 100.0 LUC

4
Nông Quý T nhị 1980 Ch ngồ 070639902 14 332 760.0 Khu Thác Dạ 760.0 LUC
Lý Th  Sị ỹ 1977 Vợ Không có 14 348 591 250.0 Khu Thác Dạ 250.0 LUC

5
Lý Phúc Nhàn 1967 Ch ngồ 070756665 14 348 320.0 Khu Thác Dạ 320.0 LUC
Lý Th  Gh nị ế 1969 Vợ 070908943

6
Lý Xành Sài 1966 Ch ngồ 070444736 16 262 285.0 Khu Nà Trà 285.0 LUC
Lý Th  Khéị 1965 Vợ Không có

7
Bàn Giào Cán 1965 Ch ngồ 070352044 16 185 340.0 Khu Nà Trà 340.0 LUC
Lý Th  Xiênị 1968 Vợ Không có
T ng c ngổ ộ 07 hộ 09 th aử           3,920.0     3,920.0 3405

Năm 
sinh

Ch ng/ồ
vợ

S  ố
CMND/CCCD

B n ả
đồ

S  ố
th a ử

cũ

S  ố
th a ử
đi u ề
ch nhỉ

Di n tích ệ
(m2)

Đ a ch  th a ị ỉ ử
đ t (x  đ ng)ấ ứ ồ

S  d ng ử ụ
riêng (m2)

M c ụ
đích 
s  ử

d ngụ
Thôn Khuôn 

P ng-xã Trung ồ
HàThôn Khuôn 

P ng-xã Trung ồ
HàThôn Khuôn 

P ng-xã Trung ồ
HàThôn Khuôn 

P ng-xã Trung ồ
HàThôn Khuôn 

P ng-xã Trung ồ
Hà

Thôn Khu i ổ
H i-xã Trung Hàỏ

Thôn Khu i ổ
H i-xã Trung Hàỏ



UBND HUY N CHIÊM HÓAỆ
BAN DI DÂN, TÁI Đ NH CỊ Ư

PH NG ÁN GIAO Đ T CHO 92 H  TÁI Đ NH C  T I M T B NG TÁI Đ NH CƯƠ Ấ Ộ Ị Ư Ạ Ặ Ằ Ị Ư

 THÔN LĂNG LÉ, B N T M, NÀ GIÀNG, TRUNG S N, S N TH Y,  XÃ TÂN M , HUY N CHIÊM HÓA, T NH TUYÊN QUANGẢ Ụ Ơ Ơ Ủ Ỹ Ệ Ỉ

(Kèm theo t  trình s : 03 /TTr-BDD ngày 04 tháng  9  năm 2019 c a Ban di dân, tái đ nh c  huy n Chiêm Hóa)ờ ố ủ ị ư ệ

STT H  tên ch  họ ủ ộ S  CMNDố N i th ng trúơ ườ Đ a ch  th a đ t (X  đ ng)ị ỉ ử ấ ứ ồ

T NGỔ    20,812.0                                             -     20,812.0 

III THÔN NÀ GIÀNG    20,812.0                                             -     20,812.0 

1
Tri u Th  Duyênệ ị 1969 Ch  hủ ộ 070671315

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
11 806 425

Thôn Nà P ng-xã Tân Mồ ỹ
425 LUC

11 503 568 568 LUC

2
Phùng Xuân Thọ 1967 Ch ngồ 70716943

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
11 891 636

Thôn Nà P ng-xã Tân Mồ ỹ
636 LUC

Phùng Th  Vi nị ệ 1964 Vợ 0 70086687 11 808 1040 500 500 LUC

3

Phùng H i Minhả 1962 Ch ngồ 070086708

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ

11 837a 1042 265

Thôn Nà P ng-xã Tân Mồ ỹ

265 LUC

Bàn Th  S nhị ỉ 1961 Vợ Không có 11 829 60 60 LUC

11 829 1034 375 375 LUC

4

Phùng Sành Du iỗ 1978 Ch ngồ 0 70735884

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ

11 880 165

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ

165 LUC

Phùng Th  Chị ẹ 1976 Vợ 071016148 11 881 105 105 LUC

11 806 806 430 430 LUC

5

Phùng Sành Quyên 1976 Ch ng ồ 070870767

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ

11 907 1036 100

Thôn Nà P ng-xã Tân Mồ ỹ

100 LUC

Phùng Th  Ch nị ạ 1976 Vợ Không có 11 878 1037 400 400 LUC

11 878 1043 100 100 LUC

6
D ng Tài Chiêuươ 1969 Ch ngồ 070352268

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
11 837a 1033 490

Thôn Nà P ng-xã Tân Mồ ỹ
490 LUC

Phùng Th  Líuị 1973 Vợ Không có

7
Phùng Vinh Ti nế 1962 Ch ngồ 070086734

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
   12    89        259            460 Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ           460  LUC 

Năm 
sinh

Ch ng/ồ
vợ

B n ả
đồ

S  ố
th a ử
cũ

S  th a ố ử
m iớ

Di n tích ệ
(m2)

S  d ng ử ụ
riêng (m2)

S  ử
d ng ụ
chung

M c ụ
đích 
s  ử

d ngụ

Ghi 
chú



7
Phùng Th  Vi tị ệ 1964 Vợ Không có

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
   11  882            370 Thôn Nà P ng-xã Tân Mồ ỹ           370  LUC 

8
D ng Thanh Đôngươ 1968 Ch ngồ 070352251

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
12 189 257 270

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
270 LUC

Bàn Th  Tâmị 1969 Vợ 071016130

9
D ng Th  Liên ươ ị 1977 Ch  hủ ộ 070975655

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
12 189 258 230

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
230 LUC

10
Phùng Vinh Vãng 1946 Ch ngồ 070086686

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
12 173 256 500

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
500 LUC

La Th  Chàiị 1953 Vợ 07008668

11

Tri u Càn Nh yệ ậ 1974 Ch ngồ 070769756

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ

12 90 90

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ

90 LUC

Bàn Th  D uị ấ 1981 Vợ 070975616 12 92 135 135 LUC

12 98 205 205 LUC

12
Phùng Xuân Hào 1980 Ch ngồ 070724832

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
13 21 266 180

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
180 LUC

Phùng Th  M i ị ụ 1978 Vợ 070975648 13 24 220 220 LUC

13
Phùng Thanh Mão 1973 Ch ngồ 070871328

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
13 25 140

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
140 LUC

La Th  Chàiị 1975 Vợ 070938114 13 40 250 250 LUC

14

Phùng Vi t H ng ệ ư 1956 Ch ngồ 070086713
Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ

   13    66            185 

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ

          185  LUC 

Chúc Th  Khéị 1956 Vợ Không có    13    67            175           175  LUC 

   13    68            205           205  LUC 

   11  896     1,038            154           154  LUC 

15
Phùng Xuân Minh 1972 Ch ngồ 070444685

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
16 248 530 Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ 530 LUC

Tri u Th  Laiệ ị 1974 Vợ 071016153 11 808 1041 500 Thôn Nà P ng-xã Tân Mồ ỹ 500 LUC

16
Bàn Th  Vi n ị ệ 1962 Ch  hủ ộ 0 70671311

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
16 247b 357 300

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
300 LUC

17
Phùng Thanh Ngân 1971 Ch ngồ 070444669

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
16 247b 358 570

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
570 LUC



17

Tri u Th  Nh yệ ị ậ 1975 Vợ 071016142

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ

18
Phùng Càn Pham 1974 Ch ngồ 0 70975625

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
16 247b 356 335

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
335 LUC

Phùng Th  D uị ấ 1968 Vợ 0 70352204

19
Phùng Xuân Ton 1978 Ch ngồ 070671290

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
16 27 366 160

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
160 LUC

Chúc Th  L uị ư 1980 Vợ 071016140 16 44 364 150 150 LUC

20
D ng Xuân H ngươ ướ 1965 Ch ngồ 0 70352252

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
16 44 365 350

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
350 LUC

Tri u Th  H ngệ ị ằ 1967 Vợ 0 70444670

21
D ng Tài Ph ngươ ươ 1971 Ch ngồ 070571320

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
16 284 362 400

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
400 LUC

Phùng Th  L uị ư 1973 Vợ 071016144

22
Tri u Ph ng Tàiệ ụ 1966 Ch ngồ Không có

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
16 284 363 750

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
750 LUC

Phùng Th  Sinhị 1969 Vợ Không có

23
Phùng Thanh Bình 1976 Ch ngồ 070780838

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
16 285 351 300

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
300 LUC

Lý Th  D uị ấ 1978 Vợ Không có

24
Phùng Quy t Th ngế ắ 1965 Ch ngồ 0 70352271

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
16 285 352 400

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
400 LUC

Tri u Th  M yệ ị ấ 1964 Vợ 0 70352210

25
Phùng Minh Thông 1945 Ch ngồ 070086771

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
16 269 355 600

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
600 LUC

D ng Th  Xuânươ ị 1947 Vợ 070086690

26
Phùng Xuân Thành 1968 Ch ngồ 070352292

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
16 269 420

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
420 LUC

Phùng Th  Laiị 1972 Vợ 070444675

27
Phùng Th  Tâm ị 1953 Ch  hủ ộ 070086680

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
16 244 385

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
385 LUC

28
Phùng Th a Thừ ọ 1962 Ch ngồ 070086719

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
16 289b 359 800

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
800 LUC

Phùng Th  Chi uị ề 1968 Vợ 070352265

29

Tr ng Th  M y ươ ị ấ 1936 Ch  hủ ộ Không có

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ

16 287 295

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ

295 LUC

16 289b 289 194 194 LUC



29 Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ

14 207 280

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ

280 LUC

30

Chúc Th  M y ị ấ 1968 Ch  hủ ộ Không có

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ

16 349 555

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ

555 LUC

14 208 270 270 LUC

14 209 380 380 LUC

31
Phùng Dùng Phúc 1973 Ch ngồ Không có

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
16 248 300 290

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
290 LUC

Lý Th  Ph yị ấ 1980 Vợ 071017217

32
Phùng Xuân Cao 1978 Ch ngồ 070671314

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
16 267a 354 420

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
420 LUC

Phùng Th  Pháiị 1977 Vợ 071016127

33

Phùng Dùng Minh 1958 Ch ngồ 0 70086779

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ

16 267a 353 580

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ

580 LUC

Tri u Th  M yệ ị ấ 1960 Vợ 070086699 16 284 368 265 265 LUC

17 132a 132 570 570 LUC

34
Phùng Vi t Thệ ọ 1957 Ch ngồ 070671323

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
16 27 367 340

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
340 LUC

La Th  Sị ỉ 1957 Vợ Không có

35
Phùng Th  Nh yị ậ 1958 Ch  hủ ộ 070086671

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
16 270 650

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
650 LUC

36
Phùng Xuân Phú 1973 Ch ngồ 070749953

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
17 60 135 300

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
300 LUC

Phùng Th  Lìuị 1977 Vợ Không có

37

Phùng Minh Khuân 1953 Ch ngồ 070086722

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ

17 60 138 200

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ

200 LUC

Chúc Th  Vi nị ệ 1965 Vợ 070352209 17 70 137 300 300 LUC

17 68 150 150 LUC

38
D ng Thanh H iươ ả 1974 Ch ngồ 070671310

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
17 122b 170 324

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
324 LUC

La Th  d uị ấ 1975 Vợ 070671312

39
Phùng Minh L cự 1971 Ch ngồ 0 70873166

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
17 74 136 400

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
400 LUC



39
La Th  Ch nị ạ 1974 Vợ 0 70894425

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ

40
Chúc Càn D u (Xuân)ấ 1969 Ch ngồ 0 70710944

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
17 88 240

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
240 LUC

Chúc Th  H ngị ằ 1964 Vợ 0 70057663 17 87 140 230 230 LUC

41
Phùng Th a Nganừ 1962 Ch ngồ 070086747

Thôn Nà Giàng-xã Tân Mỹ
17 87 87 370

Thôn Nà Nhoi-xã Tân Mỹ
370 LUC

D ng Th  Nôngươ ị 1965 Vợ Không có
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